
= Số = Chữ

1 501200114 Huỳnh Thái Bảo 17/08/2001 CD20LW

2 510200108 Nguyễn Thành Đạt 14/04/2002 CD20DH

3 507200104 Nguyễn Ninh Đức 04/09/2002 CD20QT

4 501200102 Ngô Văn Dũng 17/01/2000 CD20LW

5 501200096 Phạm Anh Duy 03/02/2002 CD20LW

6 501200113 Nguyễn Ngọc Hải 16/08/2002 CD20LW

7 501200107 Nguyễn Hoàng 

Trung

Hiên 23/07/2002 CD20LW

8 501200099 Nguyễn Đức Hiền 12/03/2000 CD20LW

9 501200110 Nguyễn Văn Hoàng 19/11/1999 CD20LW

10 507200112 Lưu Quốc Huy 19/03/2001 CD20QT

11 501200103 Kiều Thanh Ngoan 30/10/2002 CD20LW

12 509200097 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 22/10/1998 CD20NH

13 506200106 Nguyễn Thanh Tâm 03/02/2000 CD20CM

14 502200100 Nguyễn Phước Thiện 07/03/2001 CD20TM

15 505200115 Lê Trung Tín 18/01/2002 CD20DT

16 505200116 Nguyễn Trung Tín 15/09/2002 CD20DT

17 501200101 Võ Văn Tín 05/02/2001 CD20LW

18 510200098 Đinh Quang Triết 02/04/2000 CD20DH

19 501200105 Lê Triệu Vĩ 04/04/1999 CD20LW

20 501200111 Nguyễn Văn Việt 19/11/1999 CD20LW

21 501200109 Phan Lâm Hoàng Vũ 25/03/1999 CD20LW

22 804200020 Lâm Vũ Cường 30/03/2002 TC20BM

23 801200019 Trần Trung Hậu 01/02/2001 TC20TH

24 804200024 Nguyễn Văn Hiếu 05/02/2002 TC20BM

25 801200009 Lê Đức Hiếu 21/10/1996 TC20TH

26 804200021 Nguyễn Phước Huy 27/11/2002 TC20BM

27 801200015 Nguyễn Nhật Tinh Khôi 26/01/2003 TC20TH

28 801200013 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 TC20TH

29 803200017 Đặng Bảo Nghi 14/07/2005 TC20TM

30 801200010 Trần Lâm Tâm Như 11/10/2005 TC20TH

31 803200001 Đoàn Bảo Phú 10/7/2003 TC20TM

32 801200012 Đặng Hoàng Phúc 28/06/2004 TC20TH

33 804200022 Nguyễn Cao Anh Quân 16/10/2002 TC20BM

34 803200004 Lê Hầu Minh Quân 3/12/2004 TC20TM

35 801200008 Nguyễn Hoàng Sang 05/10/2005 TC20TH

36 802200006 Nguyễn Phước Sơn 09/03/2005 TC20TW
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37 804200023 Dương Huỳnh Thanh 18/06/2002 TC20BM

38 802200003 Phạm Thanh Tuấn 6/9/2003 TC20TW

39 801200002 Trần Quang Vinh 11/6/2002 TC20TH
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